THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8 TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020
	Thứ
	Thời gian
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4
	8A5

	2

	8h-9h
	Văn
	Mỵ
	Văn
	Hằng
	Toán
	Tĩnh
	Văn
	Hằng
	Toán
	Thông

	
	9h30-10h30
	Toán
	Trung
	Toán
	Thông
	Văn
	Mỵ
	Toán
	Tĩnh
	Văn
	Khuyến

	3
	8h-9h
	Địa 
	Khuyến
	Địa
	T.Anh
	Địa
	T.Anh
	Sử
	Bẩy
	Sử
	Bẩy


	
	9h30-10h30
	Toán
	Trung
	Sử
	Bẩy
	Sử
	Bẩy
	Địa
	Khuyến
	Địa
	Khuyến

	4
	8h-9h
	Sử
	Bẩy
	Toán
	Thông
	Toán
	Tĩnh
	Văn
	Hằng
	Văn
	Khuyến

	
	9h30-10h30
	Văn
	Mỵ
	Hóa 
	Nga
	Lý 
	Hường
	Toán
	Tĩnh
	Toán
	Thông

	5
	8h-9h
	Lý 
	Hường
	Văn
	Hằng
	Hóa 
	Nga
	Hóa 
	Nga
	Hóa
	Lụa

	
	9h30-10h30
	Hóa
	Lụa
	Anh 
	Chúc
	Văn
	Mỵ
	Lý 
	Hường
	Lý 
	Hường

	6
	8h-9h
	Sinh
	Hương
	Sinh
	A.Hằng
	Anh 
	Chúc
	
	
	Anh 
	Chúc

	
	9h30-10h30
	Anh 
	Chúc
	Lý 
	Hường
	Sinh
	A.Hằng
	Anh 
	Chúc
	Sinh 
	Hương

	7
	8h-9h
	Anh 
	Chúc
	Anh 
	Chúc
	
	
	Sinh
	Hương
	
	

	
	9h30-10h30
	
	
	
	
	Anh 
	Chúc
	Anh 
	Chúc
	Anh 
	Chúc


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6 TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020

	Thứ
	Thời gian
	6A1
	6A2
	6A3
	6A4
	6A5

	2
	14-15h
	Toán
	Đ.Thủy
	Văn
	Khoa
	Văn
	H.Thủy
	Toán
	Chung
	Toán
	Thông

	
	15h30-16h30
	Văn
	Thắm
	Toán
	Đ.Thủy
	Toán
	Trung
	Văn
	H.Thủy
	Văn
	Khoa

	3
	14-15h
	Anh
	Chúc
	Anh
	Chúc
	Anh
	Tuyết
	
	
	Lý 
	Hường

	
	15h30-16h30
	Sử
	Hằng
	Sử
	Mỵ
	Sử
	Hằng
	Anh
	Chúc
	Anh
	Tuyết

	4
	14-15h
	Toán
	Đ.Thủy
	Văn
	Khoa
	Văn
	H.Thủy
	Toán
	Chung
	Toán
	Thông

	
	15h30-16h30
	Văn
	Thắm
	Toán
	Đ.Thủy
	Toán
	Trung
	Văn
	H.Thủy
	Văn
	Khoa

	5
	14-15h
	Anh
	Chúc
	Anh
	Chúc
	Anh
	Tuyết
	
	
	
	

	
	15h30-16h30
	Lý 
	Đ.Thủy
	Lý 
	Đ.Thủy
	
	
	Anh
	Chúc
	Anh
	Tuyết

	6
	14-15h
	
	
	Địa
	T.anh
	Địa
	Thắm
	Địa
	Thắm
	Địa
	T.anh

	
	15h30-16h30
	Địa
	Thắm
	
	
	Lý 
	Hường
	Lý 
	Hường
	Sinh 
	Hương

	7
	14-15h
	Sinh 
	Hương
	
	
	Sinh
	A.Hằng
	Sinh
	A.Hằng
	
	

	
	15h30-16h30
	
	
	Sinh
	A.Hằng
	
	
	Sử
	Hằng
	Sử
	Hằng


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7 TUẦN 23 NĂM HỌC 2019-2020
	Thứ
	Thời gian
	7A1
	7A2
	7A3
	7A4
	7A5

	2
	14-15h
	Toán
	Tuyền
	Văn
	Bẩy
	Văn
	D.Hà
	Toán
	Ngọc
	Văn
	Thắm

	
	15h30-16h30
	Văn
	D.Hà
	Toán
	Huyền
	Toán
	Ngọc
	Văn
	Bẩy
	Toán
	Tuyền

	3
	14-15h
	Văn
	D.Hà
	Văn
	Bẩy
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân
	Toán
	Tuyền

	
	15h30-16h30
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân
	Lý 
	Thông
	Lý
	Thông
	Văn
	Thắm

	4
	14-15h
	Lý 
	Thông
	Lý 
	Thông
	Văn
	D.Hà
	Toán
	Ngọc
	Anh
	Dân

	
	15h30-16h30
	Toán
	Tuyền
	Toán
	Huyền
	Toán
	Ngọc
	Văn
	Bẩy
	Lý 
	Thông

	5
	14-15h
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân
	
	
	
	
	Địa
	Khoa

	
	15h30-16h30
	
	
	
	
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân

	6
	14-15h
	Sinh
	A.Hằng
	Sử
	H.Thủy
	Sinh
	A.Hằng
	Sử
	N.loan
	Sử
	N.loan

	
	15h30-16h30
	Sử
	H.Thủy
	Sinh
	Lụa
	Sử
	H.Thủy
	Sinh
	A.Hằng
	Sinh
	A.Hằng

	7
	14-15h
	Địa 
	Khuyến
	Địa 
	Khuyến
	Địa 
	Khoa
	Địa
	Khoa
	
	

	
	15h30-16h30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9 TUẦN 23NĂM HỌC 2019-2020

	Thứ
	Thời gian
	9A1
	9A2
	9A3
	9A4

	2
	8h-9h
	Văn
	T.Anh
	Văn
	N.Loan
	Toán
	Đ.Anh
	Toán
	Lương

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	8h-9h
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân
	Văn
	N.Loan
	Văn
	T.Anh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	8h-9h
	Sinh
	Nga
	Hóa
	Lụa
	Sinh
	Nga
	Hóa
	Lụa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	8h-9h
	Toán
	Đ.Anh
	Toán
	Lương
	Anh
	Dân
	Anh
	Dân

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	8h-9h
	Lý 
	Hường
	Lý 
	Hường
	GD
	Hoa
	GD
	Hoa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	8h-9h
	GD
	Hoa
	GD
	Hoa
	Lý 
	Hường
	Lý 
	Hường

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


